DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI BỘ HIỆN HÀNH

ĐƠN VỊ : Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp
	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Lần ban hành
	Ngày ban hành
	Lần sửa đổi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	I
	Các tài liệu chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sổ tay chất lượng
	STCL
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	


	II
	Các quy trình hệ thống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Quy trình kiểm soát tài liệu 
	QT-ISO-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Quy trình kiểm soát hồ sơ
	QT-ISO-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Quy trình đánh giá nội bộ
	QT-ISO-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
	QT-ISO-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Quy trình hành động khắc phục
	QT-ISO-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Quy trình quản lý rủi ro
	QT-ISO-06
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Quy trình xem xét của lãnh đạo về chất lượng
	QT-ISO-07
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Các quy trình tác nghiệp
	
	
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	QT-ĐT-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	QT-ĐT-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	QT-ĐT-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	QT-ĐT-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	QT-ĐT-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	QT-ĐT-06
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
	QT-ĐT-07
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	QT-ĐT-08
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
	QT-ĐT-09
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	QT-ĐT-10
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	QT-ĐT-11
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
	QT-ĐT-12
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	QT-ĐT-13
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành)
	QT-ĐT-14
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)
	QT-ĐT-15
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
	QT-ĐT-16
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)
	QT-ĐT-17
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	QT-ĐT-18
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	QT-ĐT-19
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	QT-ĐT-20
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	QT-ĐT-21
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	QT-ĐT-22
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Giãn tiến độ đầu tư
	QT-ĐT-23
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	QT-ĐT-24
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	QT-ĐT-25
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	QT-ĐT-26
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	QT-ĐT-27
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	QT-ĐT-28
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
	QT-ĐT-29
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	QT-ĐT-30
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
	QT-ĐT-31
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
	QT-ĐT-32
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	QT-TM-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý đến khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý khác)
	QT-TM-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức)
	QT-TM-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài)
	QT-TM-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện)
	QT-TM-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện)
	QT-TM-06
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện)
	QT-TM-07
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý)
	QT-TM-08
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện


	QT-TM-09
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép
	QT-TM-10
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	III
	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	QT-LĐ-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với các trường hợp đặc biệt)
	QT-LĐ-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	QT-LĐ-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	QT-LĐ-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Đăng ký, đăng ký lại  nội quy lao động của doanh nghiệp
	QT-LĐ-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
	QT-LĐ-06
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
	QT-LĐ-07
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới  90 ngày
	QT-LĐ-08
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thủ tục hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh
	QT-HTDN-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	V
	LĨNH VỰC QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết
	QT-QH-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Thẩm định và phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
	QT-QH-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
	QT-XD-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
	QT-XD-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
	QT-XD-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Cấp giấy phép xây dựng mới
	QT-XD-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo
	QT-XD-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Cấp giấy phép di dời công trình
	QT-XD-06
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng
	QT-XD-07
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Gia hạn giấy phép xây dựng
	QT-XD-08
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Cấp lại giấy phép xây dựng
	QT-XD-09
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
	QT-XD-10
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp trong Khu kinh tế thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
	QT-PTĐT-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp trong Khu kinh tế thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ban Quản lư Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
	QT-PTĐT-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	QT-MT-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	QT-MT-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
	QT-MT-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (trường hợp Cơ sở khai thác khoáng sản đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước thời điểm ngày 01/7/2019 nhưng chưa có phương án được phê duyệt)
	QT-MT-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Chấp thuận về môi trường đối với các trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo ĐTM
	QT-MT-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp quyết định chủ trương đầu tư)
	QT-ĐĐ-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình)
	QT-ĐĐ-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn khu kinh tế.
	QT-ĐĐ-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Gia hạn sử dụng đất tại địa bàn khu kinh tế
	QT-ĐĐ-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	X
	LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	QT-KS-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	QT-KS-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	 QT-KS-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
	QT-KS-04
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
	QT-KS-05
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
	QT-KS-06
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	QT-KS-07
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	QT-KS-08
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	QT-KS-09
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	QT-KS-10
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
	QT-KS-11
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
	QT-KS-12
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
	QT-KS-13
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.
	QT-KS-14
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình
	QT-KS-15
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
	QT-KS-16
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế
	QT-QLCS-01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động
	QT-QLCS-02
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế
	QT-QLCS-03
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh/bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	QT-ĐTXDCB -01
	1
	03/4/2020
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành/ hạng mục công trình độc lập hoàn thành
	QT-ĐTXDCB -02
	1
	03/4/2020
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